
Tên đăng ký Viết tắt

1 Hoa Trang Fleur Blanche Pháp

Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, trẻ khuyết 

tật, cải thiện điều kiện học tập và sinh sống 

của trẻ em; bảo trợ trẻ em (không bao gồm 

vấn đề con nuôi)

491/CNV-HĐ 14/07/2027

2 Stichting Oxfam NOVIB OXFAM NOVIB Hà Lan

Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và 

bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp; bảo vệ tài nguyên và môi trường; 

biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức về năng 

lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết 

kiệm, hiệu quả; công tác xã hội

30/CNV-VPĐD 18/10/2026
Đã đề nghị gia 

hạn Giấy đăng ký

3
Freundeskeis Fur Internationale 

Tuberkulosehilfe E.V
FIT Đức

Hỗ trợ công tác phòng chống lao, hỗ trợ và 

thực hiện các dự án về các bệnh không lây 

nhiễm

95/NVVH-

VPDD
03/6/2030

4

MSI Reproductive Choices 

(trước đó là Marie Stopes 

International)

MSI Anh

Sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống 

HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng 

cao năng lực cộng đồng

29/NVVH-

VPĐD
11/10/2028

5

Centre for Tropical Medicine 

Oxford University Clinical 

Research Unit

CTM/

OUCRU
Anh

Hỗ trợ nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, 

sức khỏe động vật, can thiệp y tế công 

cộng;phát triển khoa hoc sức khỏe trong cộng 

đồng và hỗ trợ giáo dục khoa học trong 

trường học

49/NVVH-

VPĐD
31/03/2030

6
Foundation for Innovative New 

Diagnostics
FIND Thụy Sỹ

Hỗ trợ tăng cường năng lực y tế cơ sở và 

nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm

110/CNV-

VPDA
24/12/2026

7

Isie Horizon 2020-Agence Pour 

le Vietnam d'Etudes 

Economique et de Conseil

AVEC Pháp Hỗ trợ y tế và bảo vệ môi truờng đô thị 494/CNV-HĐ 28/09/2027

8 SOS-Kinderdorf International SOS-KDI Áo
Hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn
501/CNV-HĐ 14/06/2028

Ghi chúSTT
Tên tổ chức

Quốc tịch Số giấy phép Ngày hết hạnLĩnh vực hoạt động

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PCPNN CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TẠI HẢI PHÒNG

(gửi kèm theo Công văn số … ngày …/9/2026 của Sở Ngoại vụ)



9 Zoo Leipzig Gmbh Zoo Leipzig Đức Bảo tồn các loại động vật hoang dã 341/NVVH-HĐ 22/01/2028

10 All Japan Seamen's Union JSU Nhật Bản Đào tạo thuyền viên 524/NVVH-HĐ 02/6/2029

11 Happy Tree Association Happy Tree Hàn Quốc Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa 425/NVVH-HĐ 06/06/2027

12
Korea Center for United Nations 

Human Rights Policy
KOCUN Hàn Quốc

Hỗ trợ phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc 

và trẻ em Hàn - Việt
190/NVVH-HĐ 18/10/2028

13 Crazy Love Foundation CLF Mỹ
Hỗ trợ trẻ mồ côi và những người có hoàn 

cảnh khó khăn
442/NVVH-HĐ 25/02/2028

14 KNCV Tuberculosis Foundation KNCV Hà Lan Hỗ trợ phòng chống bệnh lao tại VN 105/CNV-HĐ 25/04/2027

15 Stichting IDH IDH Hà Lan

Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc 

đẩy phát triển bền vững về môi trường và xã 

hội của các ngành hàng nông nghiệp và công 

nghiệp trọng yếu của Việt Nam

103/NVVH-

VPĐD
07/04/2029

16 AIDS Healthcare Foundation AHF Mỹ Cung cấp dịch vụ y tế và điều trị HIV/AIDS
71/NVVH-

VPĐD
01/08/2028

17
Clinton Health Access Initiative, 

Inc. 
CHAI Mỹ

Phòng ngừa, chăm sóc, điều trị và loại trừ 

bệnh lao, viêm gan, sốt rét, các bệnh có thể 

phòng ngừa vắc xin khác, các bệnh lây truyền 

và không lây truyền, tăng cường hệ thống 

tiêm chủng, hệ thống giám sát dịch bệnh và 

các hoạt động tăng cường hệ thống y tế

463/NVVH-HĐ 14/04/2026
Đã đề nghị gia 

hạn Giấy đăng ký

18 The Asian Foundation TAF Mỹ

Hỗ trợ phát triển giáo dục, kinh tế, quản trị 

công, môi trường và xây dựng năng lực cho 

các đối tác Việt Nam

09/CNV- VPĐD 11/04/2027

19
The University of North 

Carolina 
UNC Mỹ

Hỗ trợ y tế công cộng, chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng, nghiên cứu phòng chống lao và 

HIV/AIDS

100/CNV- 

VPDA 
25/05/2027

20 Help Age International HAI Anh Hỗ trợ người cao tuổi và phát triển cộng đồng
65/NVVH-

VPĐD
04/07/2028



21 Adoptionscentrum ACS Thụy Điển

Nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng 

tập trung vào phụ nữ và trẻ em (không bao 

gồm vấn đề con nuôi)

64/CNV-VPĐD 03/07/2028

22
Cooperation and Participation in 

Overseas NGOs
COPION Hàn Quốc

Hỗ trợ giao lưu văn hóa, xây dựng cơ sở hạ 

tầng giáo dục và khám chữa bệnh miễn phí, 

hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng công cộng, đào 

tạo tiếng Hàn Quốc, đào tạo nghề và tư vấn 

tâm lý

391/NVVH-HĐ 20/04/2029

23
Agence Universitaire de la 

Francophonie
AUF Canada

Hỗ trợ giảng dạy, học và nghiên cứu tiếng 

Pháp tại Việt Nam
10/CNV-VPDD 11/04/2028

24

Australia People for Health 

Education and Development 

Abroad Incorporated

APHEDA Úc

Nâng cao cao năng lực về sức khỏe nghề 

nghiệp và quyền của người lao động, giới và 

bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn 

đề môi trường; phát triển nông thôn tống hợp, 

nghiên cứu giảm nghèo và chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng

69/NVVH-

VPĐD
26/07/2028

25 Family Health International FHI 360 Mỹ

Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng 

chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai 

nghiện ma túy

19/NVVH-

VPĐD
15/04/2028

26 Giving It Back To Kids GIBTK Mỹ

Tài trợ xe lăn, máy lọc nước và trang thiết bị 

y tế; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 

phẫu thuật tim, phẫu thuật chỉnh hình; hỗ trợ 

sinh kế và chăm sóc cho học sinh, sinh viên, 

phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; cấp học bổng 

và trang bị kiến thức, kỹ năng sống; xây dựng 

cơ sở hạ tầng (nhà tình thương, nhà vệ sinh, 

hồ bơi); giáo dục; phòng chống buôn bán 

người

67/NVVH-

VPĐD
17/07/2028

27
Program for Appropriate 

Technology in Health
PATH Mỹ Y tế

23/NVVH-

VPĐD
20/06/2028



28 World Vision International WVI Mỹ

An ninh lương thực; nông nghiệp; nước sạch; 

vệ sinh môi trường; tái tạo năng lượng bền 

vững; thực hiện chương trình/ dự án tài chính 

vĩ mô, phát triển kinh tế; phòng ngừa giảm 

nhẹ thiên tai & cứu trợ khẩn cấp; biến đổi khí 

hậu; giáo dục, phát triển và giáo dục trẻ mầm 

non, bảo trợ trẻ em, y tế, HIV/AIDS; phòng 

chống mua bán người; hỗ trợ trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn; khuyết tật; giới; vận 

động chính sách về quyền trẻ em; xây dựng 

năng lực; sự tham gia & bảo vệ trẻ em tại 

Việt Nam theo phạm vi nêu trong giấy đăng 

ký

15/NVVH-

VPDD
25/04/2031

29
English Language Institue in 

China
ELIC Mỹ

Cung cấp giáo viên tình nguyện dạy tiếng 

Anh
521/NVVH-HĐ 10/03/2029

30 Save the Children International SCI Anh

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, 

giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ 

em, viện trợ khẩn cấp, ứng phó với BĐKH và 

phát triển sinh kế

31/NVVH-

VPĐD
04/11/2028

31
Asia Prevention of Blindness 

Association
APBA Nhật Bản

Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo 

nâng cao năng lực trình đô chuyên môn cho 

đội ngũ bác sĩ nhãn khoa, khám và chữa các 

bệnh về mắt

464/NVVH-HD 22/04/2028

32 Operation Smile, Inc. OS Mỹ Y tế
35/NVVH-

VPĐD
19/03/2029

33 DKT International, Inc. DKT Mỹ
Kế hoạch hoá gia đình và phòng chống 

HIV/AIDS

44/NVVH-

VPĐD
15/01/2030

34 VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế
91/NVVH-

VPĐD
27/09/2029

35 Smile Train, Inc Mỹ Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí 164/NVVH-HD 11/07/2028

36

Asia Society for Social 

Improvement and Sustainable 

Transformation Inc.

ASSIST Phi-lip-pin
Hỗ trợ về y tế, đào tạo nghề và bảo vệ môi 

trường
554/NVVH-HĐ 23/01/2029



37 TRAFFIC International TRAFFIC Anh Bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã 45/CNV-VPDA 20/06/2026
Đã đề nghị gia 

hạn Giấy đăng ký

38
University of California, San 

Francisco
UCSF Mỹ

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu 

phòng chống lao và HIV/AIDS.
153/NVVH-HĐ 03/07/2028

39
Asia Cultural Exchange 

Foundation
ACEF Hàn Quốc Phát triển cộng đồng 246/NVVH-HĐ 21/08/2028

40 World Animal Protection WAP Anh

Hỗ trợ giám sát gấu nuôi nhốt, tăng cường 

nhận thức về bảo vệ gấu; hỗ trợ một số hoạt 

động về bảo vệ động vật hoang dã

615/NVVH-HĐ 08/01/2029

41 Childfund Australia Úc
Y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nước sạch và 

vệ sinh, giảm thiểu rủi ro thiên tai sinh kế

02/NVVH-

VPĐD
31/01/2028

42
Cooperative for Assistance and 

Relief Everywhere, Inc
CARE Mỹ

Phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm 

nghiệp, giảm nhẹ tác động thiên tai và thích 

ứng với biến đổi khí hậu nông thôn và đô thị, 

thúc đẩy giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội 

liên quan đến bình đẳng giới, nâng quyền 

kinh tế cho phụ nữ, chuỗi giá trị, tài chính vi 

mô, việc làm, phòng chống bạo lực, quấy rối 

tại nơi làm việc, nâng cao năng lực cộng 

đồng và cứu trợ khẩn cấp

76/NVVH-

VPĐD
22/08/2028

43
Buddhist Compassion Relief 

TZU CHI Foundation
Tzu Chi

Trung Quốc (Đài 

Loan)

Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người 

có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng, viện 

trợ khẩn cấp

95/NVVH-

VPĐD
21/04/2027

44 East Meets West Foundation EMWF Mỹ
Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng 

đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo

26/NVVH-

VPĐD
03/07/2028

45 Good People International GPI Hàn Quốc

Hỗ trợ trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó 

khăn; hỗ trợ nâng cao kỹ năng cho phụ nữ; 

cải thiện nước sạch và vệ sinh

94/NVVH-

HĐ
06/04/2028

46
Korea - Vietnam Culture 

Communication Center
KCCC Hàn Quốc

Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hoá, phát 

triển cộng đồng
179/NVVH-HĐ 10/10/2028



47
Medisch Comite Nederland-

Vietnam
MCNV Hà Lan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp; 

hỗ trợ phát triễn nguồn nhân lực y tế và các 

dịch vụ phục hồi chức năng và giáo dục hòa 

nhập cho người khuyết tật

45/NVVH-

VPĐD
04/02/2028

48 OneSky Mỹ Hỗ trợ giáo dục trẻ em
88/NVVH-

VPĐD
22/7/2029

49 Stichting Agriterra Hà Lan
Nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác 

xã
410/NVVH-HĐ 27/12/2026

50 Stichting CNV Internationaal
CNV 

Internationaal
Hà Lan

Giảm nghèo thông qua việc mang lại việc 

làm bền vững cho người lao động
420/NVVH-HĐ 10/04/2027

51 The Fred Hollows Foundation FHF Úc
Hỗ trợ y tế trong chăm sóc mắt và phòng 

chống mù lòa

22/NVVH-

VPĐD
20/06/2028

52
Trinh Foundation Australia 

Limited
TFA Úc Hỗ trợ đào tạo trị liệu về ngôn ngữ 10/NVVH-HĐ 08/07/2028

53 Volunteers for Peace VFP Mỹ
Hỗ trợ trao đổi giáo dục, người khuyết tật và 

phát triển cộng đồng
232/NVVH-HĐ 23/06/2026

Đã đề nghị gia 

hạn Giấy đăng ký

54
Australian Volunteers 

International
AVI Úc Cung cấp tình nguyện viên 417/NVVH-HĐ 26/03/2028

55 Good Neighbors International GNI Hàn Quốc

Hỗ trợ phát triển nông thôn và giáo dục, bão 

trợ và bảo vệ trẻ em, biến đổi khí hậu, tài 

chính vi mô

90/NVVH-

VPĐD
13/9/2029

56
Winrock International Institue 

for Agricultural Development
WI Mỹ

Hỗ trợ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa 

dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí 

hậu, giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi 

trường, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giải 

quyết các vấn đề xã hội bao gồm phòng, 

chống buôn bán người

79/CNV-VPĐD 28/12/2028

57 Coup de Pouce Vietnam Pháp
Cấp học bổng và giúp đỡ người có hoàn cảnh 

khó khăn
166/CNV-HĐ 11/7/2028

58 Project Orbis International, Inc Orbis Mỹ
Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều 

trị các bệnh về mắt;

42/NVVH-

VPĐD
12/12/2029



59
Vietnam-Les Enfants de la 

Dioxine
VNED Pháp

Bảo trợ xã hội, trao học bổng, hỗ trợ y tế và 

hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/đioxin
529/CNV-HĐ 14/06/2026

Đã đề nghị gia 

hạn Giấy đăng ký

60
Improving Economies for 

Stronger Communities
IESC Hoa Kỳ

Phát triển quốc tế, thúc đẩy thương mại, nâng 

cao an toàn thực phẩm và các biện pháp vệ 

sinh/kiểm dịch thực vật, tăng cường chuỗi 

lạnh, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính

110/NVVH-

VPĐD
30/7/2031

61 Lutheran World Relief, Inc. LWR Hoa Kỳ

Hỗ trợ cộng đồng địa phương trong việc giảm 

nghèo, xóa nghèo, giảm thiểu rủi ro thiên tai 

và phát triển kinh tế, nông nghiệp

109/NVVH-

VPĐD
17/7/2031


